KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10
LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3
Giáo viên thực hiện: - Bùi Thị Thu Hà (Tuần I, III,V)

                                                                                         Nguyễn Thị Mến   (Tuần II, IV)

	Thời gian/hoạt động
	Tuần I
Từ 29/09 đến 04/10
	Tuần II
Từ 06/10 đến 11/10
	Tuần III
Từ 13/10 đến 18/10
	Tuần IV
Từ 20/10 đến 25/10
	Tuần V
Từ 27/10 đến 01/11
	Lưu ý

	Đón trẻ
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Trao đổi với phụ huynh về các phòng các bệnh theo mùa

- Nhắc nhở phụ huynh mang thêm quần áo dài tay cho trẻ đề phòng thời tiết trong ngày thay đổi khi giao mùa
- Trao đổi với phụ huynh về nếp ăn ngủ, vệ sinh của trẻ 
- Trao đổi với phụ huynh cùng cô giáo cung cấp cho trẻ những kiến thức về bản thân trẻ, tự mặc quần áo, cất dọn đồ dùng cá nhân.
- Trò chuyện với trẻ về ngày tết trung thu

- Trò chuyện với trẻ về ngày 20-10, làm hoa tặng mẹ
- Tổ chức cho trẻ về các nhóm chơi theo ý thích
	

	Thể dục sáng
	Thể dục sáng
* Cho trẻ vận động trước khi thể dục sáng:  xoay các khớp cổ, tay, vai, hông, chân,..                           

* Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu chân theo nhạc 

* Trọng động : Tập thể dục theo nhạc chung của trường:

- Bài tập dân vũ giúp trẻ tăng cường thể chất : Such a happy day

- Giao lưu khiêu vũ: Nhạc bài hát Badanamu

* Hồi tĩnh: Vận động nhẹ nhàng theo nhạc không lời , xếp hàng vào lớp…
	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện cho trẻ xem video tranh truyện về ngày tết trung thu

* Trò chuyện và cho trẻ xem tranh ảnh về ngày 20/10: "Ngày phụ nữ Việt Nam” 
* Trò chuyện với trẻ về tên, tuổi, cô giúp trẻ để trẻ tự giới thiệu về bản thân: Tên gọi, giới tính, giới thiệu tên bố, tên mẹ của trẻ (MT48)
* Trò chuyện về cách phòng tránh một số nguy cơ không an toàn với bản thân: Nhận ra bàn là, bếp đun, phích nước nóng… là đồ dùng nguy hiểm không đến gần. Biết các vật sắc nhọn không nên nghịch (MT15)
* Trò chuyện và cho trẻ xem một số hình ảnh về ngày halloween
* Trò chuyện với trẻ về cách biểu lộ cảm xúc qua nét mặt: vui, buồn, sợ hãi, tức giận… 
* Trò chuyện về việc tự phục vụ bản thân trong sinh hoạt hàng ngày như: lau mặt, đánh răng, thay mặc quần áo khi bị ướt, bẩn. (MT 11)

	

	Hoạt động học
	T2
	Vận động
VĐCB: Trườn theo hướng thẳng
TCVĐ: Nhảy bao bố
	Vận động
- VĐCB: Đi lùi liên tiếp trong khoảng 3m - TCVĐ: Kéo co (MT2)
	Vận động
VĐCB: Trườn sấp chui qua cổng
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	Vận động

VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: Bật như ếch
	Vận động

VĐCB: Trèo lên xuống ghế
TCVĐ: Lộn cầu vồng
	

	
	T3
	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết đếm đúng các nhóm có 3 đối tượng. Nhận biết chữ số 3
	Làm quen với toán
Dạy trẻ xác định phía phải, phía trái của bản thân.

	Làm quen với toán
Dạy trẻ tách gộp 2 nhóm trong phạm vi 3

	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết số thứ tự trong phạm vi 3
(MT33)

	Làm quen với toán

Dạy trẻ sắp xếp theo quy tác 1:1:1

	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Vẽ chiếc kem
(Đề tài)
	Hoạt động tạo hình
Vẽ nét mặt 
(Đề tài)
	  Thông điệp sáng:
Hôm nay các con sẽ làm giỏ hoa tặng mẹ cùng các bạn lớp B2 nhé
	Hoạt động tạo hình
Gấp và dán quần áo
(Tiết mẫu)


	Hoạt động tạo hình

Vẽ chân dung mẹ
(Đề tài)
	

	
	T5
	Văn học
Thơ: Đôi bàn tay nhỏ xinh

(Đa số trẻ chưa biết)
(MT 52)
	Âm nhạc
VĐTN: Mời bạn ăn.
Nghe hát: Bàn tay mẹ.
-TCÂN: Nghe tiếng hát tìm bạn.


	Văn học
 Truyện: Gấu con bị sâu răng
(Đa số trẻ chưa biết)


	Âm nhạc
Dạy hát: Cái mũi

nhạc nước ngoài
NH: Năm ngón tay ngoan

TCÂN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
	Văn học
Thơ: Em lên bốn
(Đa số trẻ chưa biết)


	

	
	T6
	Khám phá
Đồ chơi trung thu
	Khám phá
Bé lớn lên như thế nào
	Khám phá

Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
	Khám phá
Cơ thể bé
	Khám phá

Bé làm gì để lớn lên và mạnh khỏe
	

	
	T7
	Ôn tập
Các bài thơ đã học


	Hoạt động khác
Trải nghiệm vắt nước chanh
	Ôn tập
Ôn các câu chuyện đã học
	Hoạt động khác
Rèn kỹ gấp chăn
	Ôn tập
Ôn các bài hát đã học

	

	Hoạt động ngoài trời
	* HĐCĐ:
- Tham gia ngày hội “Vui tết trung thu”
- Cho trẻ làm thí nghiệm “Hoa nở trong nước”
- Cho trẻ quan sát cây sấu

- Cho trẻ thăm quan phòng đa năng

- Quan sát bầu trời thời tiết
- Trò chuyện với bác về công việc của bác bảo vệ
*TCVĐ: 
- TC: Bịt mắt bắt dê
- TC: Cua bò ngang
- TC: Mèo đuổi chuột
- TC: Kéo co

- TC: Trời nắng, trời mưa
- TC: Rán mỡ
- TC: Bắt bướm. 
*Chơi tự chọn:.chơi trò chơi dân gian: làm nghé ọ, ô ăn quan, cắp cua bỏ giỏ..
	* HĐCĐ: 
- Giao lưu các trò chơi dân gian cùng các bạn lớp B4 

- Trò chuyện về cái mũi

- Cho trẻ làm thí nghiệm vật chìm vật nổi (MT24) 
- Trò chuyện với trẻ về tác dụng của thị giác
- Trò chuyện với trẻ về ước mơ khi con lớn
- Quan sát cây khế
- Cho trẻ làm thí nghiệm bóng bay tự thổi
*TCVĐ: 
- Trời nắng trời mưa
- Lộn cầu vồng

- Ai nhanh nhất

- Chuyền bóng 

- Mèo đuổi chuột

- Rồng rắn lên mây

*Chơi tự chọn: 

- Chơi các trò chơi dân gian: Gấp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, ô ăn quan…

	* HĐCĐ:
- Giao lưu làm giỏ hoa tặng mẹ cùng các bạn lớp B2
- Cho trẻ làm thí nghiệm “Nấm đổi màu”
- Cho trẻ quan sát vườn hoa
- Trò chuyện với trẻ về ngày 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam
- Quan sát vườn hoa
- Trò chuyện với trẻ về cách đánh răng đúng cách

*TCVĐ:
- Lộn cầu vồng
Tìm nhà

- Trời nắng trời mưa

- Cáo và thỏ

- Ôtô và chim sẻ

*Chơi tự chọn:.chơi trò chơi dân gian: làm nghe ọ, ô ăn quan, cắp cua bỏ giỏ..
	*HĐCĐ:
- Trò chuyện về các món ăn mà bé thích
- Dạy trẻ cách chăm sóc và bảo  vệ cơ thể.

- Trò chuyện đưa ra một số tình huống cho trẻ tự giải quyết: (làm cho đá tan nhanh)

- Quan sát cây xoài
- Giao lưu chơi khu bể vầy cùng các bạn lớp B4
*TCVĐ: 
- Bóng tròn to

- Kéo co

- Dung dăng, dung dẻ

-  Nhảy qua suối nhỏ

- Cắm cờ

- Gieo hạt

*Chơi tự chọn:.chơi với lá cây,  với vòng, bóng, phấn, giấy…
	* HĐCĐ:
- Cho trẻ quan sát bầu trời

- Trò chuyện với trẻ về các thành viên trong gia đình trẻ.
- Cho trẻ quan sát cây sấu
- Giao lưu trò chơi vận động kéo co cùng các bạn lớp B1
- Cho trẻ nhặt lá xung quanh vườn trường

- Trò chuyện cách sử dụng đồ dung trong gia đình
*TCVĐ:
- Gieo hạt nẩy mầm
- Cắm cờ

- Chó sói xấu tính

- Sút bóng vào gôn

- Tung và bắt bóng

- Kéo cưa lửa xẻ

*Chơi tự chọn: 

- Chơi đồ chơi trên sân trường, chơi khu nghịch cát, hồ nước…



	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Khám phá trải nghiệm: Xây dựng công viên cây xanh (T1).Lời khuyên của bác sĩ (T2). Bé làm quà tặng mẹ (T3). Nặn các loại bánh (T4) Xây ngôi nhà của bé (T5).
* Góc phân vai: 
- Gia đình: Cùng giúp bố mẹ nấu các món ăn của gia đình
- Góc bán hàng: Cửa hàng tự chọn
- Góc xây dựng: Xây nhà của bé
* Góc toán: Tập đếm số Từ 1 đến 5 và chỉ số lượng, số thứ tự 
* Góc sáng tạo: chắp ghép các hình tạo thành bức tranh theo ý thích 
* Góc ngôn ngữ: Xem sách, truyện, làm album về gia đình, kể chuyện theo tranh “Ngôi nhà ngọt ngào, Tích chu”…, làm quen chữ a,ă.
* Góc khám phá khoa học: thí nghiệm với trứng và dấm
* Góc kĩ năng sống: chải tóc, gấp khăn, lau gương 
* Góc âm nhạc: Tạo âm thanh từ các đồ dùng sẵn có (MT27)
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống, nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe…
- Nghe nhạc nhẹ , kể chuyện cho tre nghe: Truyện: “Ngôi nhà ngọt ngào”, Thơ “Em yêu nhà em”, “Quạt cho bà ngủ”…
- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
	

	Hoạt động chiều
	- Dạy trẻ kỹ năng khi bị lạc

- Cho trẻ ôn lại các bài hát trẻ đã được học

- Làm bài tập toán trong vở TCHT

- Cho trẻ chơi các trò chơi vận động
- Trò chuyện vớ trẻ về sự phát triển của con người qua các giai đoạn

- Cho trẻ lau dọn lớp cùng cô

	- Đọc thơ cho trẻ nghe

- Dạy trẻ kĩ năng tự phục vụ bản thân: lau mặt, rửa tay
- Dạy trẻ kĩ năng mới: bê, cất giường và tư thế nằm vào giường
- Cho trẻ kể chuyện sáng tạo
- Cho trẻ chơi trò chơi qua tranh ảnh băng hình để tìm hiểu về cảm xúc của mình qua cử chỉ nét mặt: buồn, vui,tức giận, sợ hãi (MT63) 
- Cùng cô vệ sinh góc chơi 
	- Cho trẻ chơi các trò chơi vận động nhẹ nhàng: Nu na nu nống, chi chi chành chành.
- Ôn các bài hát, bài hát đã học

Hoạt động tạo hình
Làm thiệp tặng cô nhân ngày 20/10 (Tiết mẫu)
- Dạy trẻ kỹ năng bảo vệ bản thân
- Cùng cô và bạn lau dọn lớp học
- Dạy trẻ một số kĩ năng nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm qua tháp dinh dưỡng (MT 8)
	- Dạy trẻ kĩ năng gấp khăn và phơi khăn
- Cho trẻ ôn lại bài thơ “ Đôi bàn tay nhỏ xinh”

- Trò chuyện và cho trẻ xem video các tình huống để trẻ trả lời: đi vệ sinh không đúng cách, vứt rác bừa bãi, nói chống không...rèn một số các hành vi thói quen 

- Cho trẻ kể chuyện sáng tạo
	- Cho trẻ làm bài trong vở TCHT
- Cho trẻ kể tên và giới thiệu về nhà của mình: số nhà, địa chỉ... (MT41)
- Dạy trẻ kĩ năng gấp khăn và phơi khăn
- Kể chuyện cho trẻ nghe: “Sự tích quả dưa hấu”, “Thần sắt”
- Chơi tự do theo nhóm
- Cho trẻ chăm sóc cây góc thiên nhiên 

	

	Chủ đề - Sự kiện
	Tết trung thu
	Bé lớn lên như thế nào
	Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
	Cơ thể bé
	Bé làm gì để lớn lên và mạnh khỏe
	


